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BẢNG THỐNG KÊ TÌNH TRẠNG NGÂN HÀNG CÂU HỎI THI  HỌC PHẦN	 
VÀ ĐỀ XUẤT HÌNH THỨC TỔ CHỨC THI CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY

Trường/Khoa/Viện: Giáo dục tiểu học

	STT
	Tên học phần
	Số tín chỉ
	Mã học phần
	Dùng cho khóa
	Dùng cho ngành
	Tình trạng ngân hàng câu hỏi thi (NHCHT)
	Hình thức tổ chức thi 

	
	
	
	
	
	
	Sử dụng NHCHT đã có
	Bổ sung các câu hỏi  cho NHCHT đã có 
	Xây dựng NHCHT  mới
	

	1
	Văn học thiếu nhi
	3
	EDU20009
	64
	GDTH
	
	x
	
	Tự luận

	2
	Cơ sở tự nhiên xã hội
	4
	PRI31001
	64
	GDTH
	x
	
	
	Tự luận

	3
	Tiếng Việt
	5
	EDU31038
	64
	GDTH
	x
	
	
	Tự luận

	4
	Giáo dục sức khỏe
	3
	EDU31033
	63
	GDTH
	x
	
	
	Tiểu luận

	5
	Toán học 2
	4
	EDU30093
	63
	GDTH
	
	x
	
	Tự luân

	6
	Đạo đức và phương pháp dạy học Đạo đức
	3
	EDU30032
	63
	GDTH
	x
	
	
	Tiểu luận

	7
	Phương pháp dạy học Tiếng Việt
	5
	EDU30038
	63
	GDTH
	x
	
	
	Tiểu luận

	8
	Phương pháp dạy học Toán
	5
	EDU30048
	63
	GDTH
	x
	
	
	Đồ án

	9
	Phương pháp dạy học TN-XH
	5
	EDU30049
	62
	GDTH
	x
	
	
	Đồ án

	10
	Âm nhạc và phương pháp dạy học Âm nhạc
	5
	EDU30046
	62
	GDTH
	
	x
	
	Thực hành+ tự luận

	11
	Tổ chức hoạt động trải nghiệm
	3
	EDU32045
	62
	GDTH
	
	
	x
	Thực hành

	12
	Mỹ thuật và phương pháp dạy học Mỹ thuật
	5
	EDU30066
	62
	GDTH
	x
	
	
	Thực hành+ tự luận

	13
	Phát triển chương trình giáo dục
	3
	EDU31068
	62
	GDTH
	
	x
	
	Tự luận

	14
	Phương pháp dạy học Tin học và Công nghệ
	3
	EDU30099
	62
	GDTH
	
	x
	
	Thực hành


(Danh sách này gồm có 14  học phần)

Lưu ý: 
- Trong mục “Tình trạng ngân hàng câu hỏi thi” điền X vào 1 trong 3 cột.
- Thống kê tất cả các học phần do bộ môn phụ trách.

  						Nghệ An, ngày  28  tháng 11  năm 2023
           TRƯỞNG KHOA
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                                                                                               PGS.TS Chu Thị Thủy An
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